
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

21 0 0

17 1 26 ĐT U hạ vị T/d UBT 20 cm

17 2 51 2012 UXTC 16 tuần

17 3 47 2002 LNMCơ TC 14 tuần

17 4 46 4004 UXTC 14 tuần

17 5 42 1021 UXTC 12 tuần

18 6 27 0000 U quái BT(T) 20cm

18 7 50 2002 UXTC 14 tuần

18 8 48 2002 UXTC 14 tuần

18 9 46 4014 UXTC 14 tuần

18 10 41 2012 Đa NXTC 12 tuần

11 39 2002 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 63 7007 UBT (P) 5cm

17 2 49 2012 Đa NXTC 15 tuần/ tiểu  đường

17 3 45 2022 UXTC 22 tuần

17 4 38 2022 UXTC 12 tuần

17 5 40 ĐT UXTC có cuống

18 6 53 3013 UXTC 16 tuần

18 7 46 3023 UXTC 14 tuần + UBT (P) 5cm

18 8 44 3023 UXTC 16 tuần

18 9 43 0000 UXTC 16 tuần

18 10 34 0020 UXTC 16 tuần

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

D.PHƯỢNG + M.PHƯƠNG2 + ĐÌNH VINH

D.PHƯỢNG + M.PHƯƠNG2 + ĐÌNH VINH

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + THU HÀ 3

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + THU HÀ 3

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

HỒNG CẨM + H.XUÂN.BM +T.HIẾU.NT

H.THẮM + TR BÍCH 2 + TR.LOAN

H.THẮM + TR BÍCH 2 + TR.LOAN

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + LÊ DIỆP + B.NGUYỆT.SB

THU HÀ 2 + M CHÂU + T.NHÀN.SB

VIỆT THANH + B.TUYẾT.PNT + G.ĐỨC

VIỆT THANH + B.TUYẾT.PNT + G.ĐỨC

HƯƠNG THU + MAI THẢO + MỸ THANH

HƯƠNG THU + MAI THẢO + MỸ THANH

HỒNG CẨM + H.XUÂN.BM +T.HIẾU.NT

HỒNG CẨM + H.XUÂN.BM +T.HIẾU.NT

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + HOÀI NAM + N.LONG.SB

BS SẢN A + THÚY PHƯỢNG + MDRANG.SB

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

VIỆT THANH + B.TUYẾT.PNT + G.ĐỨC

Cắt khối u xơ

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + PP có u

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ cắt PP (T), sinh thiết MNL

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Từ ngày 08/12/2014 đến ngày 14/12/2014 (Tuần2)

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

LÝ CÚNG CÚ

LÊ THỊ HOA TRÂN

HUỲNH NGỌC VÂN

NGUYỄN THỊ HỢI

DƯƠNG THỊ ÚT

NGÔ THỊ SÁCH

NGUYỄN THỊ KIM TRINH

PHẠM THỊ THANH PHƯỢNG

BN SẢN A

BN SẢN A

HỒ KIM ANH

VÕ THỊ TUYẾT

HỒ THỊ SÁU

LÊ THỊ NHUNG

CAO THỦY DƯƠNG

ĐOÀN THỊ MAI HOA

ĐOÀN THỊ THỦY

PHẠM THỊ TÍM

NGUYỄN THỊ VIỀN XÂY

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ DUNG

PHẠM THỊ THANH

TRẦN THỊ LỆ THU

TRƯƠNG THỊ GIÀU

5097

7997

7994

7217

4099

4737

8034

PK

7560

7993

SHC

5094

5093

5033

5030

5046

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8063

7958

5067

5035

PM

Ngày: 08/12/2014 

Ngày: 09/12/2014 

5086

5085



11 27 2012 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 69 7026 CIN3

17 2 49 2022 UXTC 16 tuần/VMC RT

17 3 46 ĐT UXTC 12 tuần

17 4 42 ĐT UXTC 14 tuần/VMC bóc NX

17 5 41 2002 Adenomyosis 15 tuần

18 6 76 3002 UBT (P) 5cm

18 7 50 2032 UXTC 16 tuần đoạn eo

18 8 43 2002 CIN3

18 9 42 2000 UXTC 16 tuần

18 10 37 2002 UXTC 14 tuần dính/ VMC

11 46 0000 UXTC 10 tuần + UBT (T) 8 cm

3 0 0

3 0 0

17 1 23 ĐT U ổ bụng 20cm trên rốn

17 2 43 2012 UXTC 16 tuần/VMC

17 3 41 2012 UXTC 12 tuần + UBT(T)

17 4 34 1011 UXTC 16 tuần

17 5 42 ĐT UXTC 12 tuần + UBT (P) 5cm

18 6 60 5055 UBT (T) 5 cm

18 7 30 ĐT U hạ vị to 15cm nghi UBT

18 8 41 2002 Đa NXTC 14 tuần

18 9 42 3003 UXTC 12 tuần

18 10 26 ĐT UXTC 12 tuần dưới niêm

11 40 2002 UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

DỰ BỊ

BS SẢN A + LIÊN HƯƠNG + M.TRANG.SB

BS SẢN A + THANH UYÊN + M.ĐẠT.SB

T.HÒA + DIỆU NGA + V.CƯỜNG.SB

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H THỊNH 2

MỸ HẠNH 2 + ÚT + CẨM NHUNG

MỸ HẠNH 2 + ÚT + CẨM NHUNG

BS SẢN A + VĂN + N.THẮM.SB

BS SẢN A + TRÚC ANH + P.THẢO.SB

VIỆT THANH + NHU + TẠLINH

VIỆT THANH + NHU + TẠLINH

VIỆT THANH + NHU + TẠLINH

T.HÒA + DIỆU NGA + V.CƯỜNG.SB

MỸ Ý + HOÀI THƯ + HƯƠNG.PNT

MỸ Ý + HOÀI THƯ + HƯƠNG.PNT

MỸ Ý + HOÀI THƯ + HƯƠNG.PNT

NGỌC TRANG + TP NGA + M.CHI.SB

NGỌC TRANG + TP NGA + M.CHI.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + THANH MAI + M.PHƯỢNG.SB

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

Q.TUẤN + M.LINH1 + N.BÍCH.SB

Q.TUẤN + M.LINH1 + N.BÍCH.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + NHU + Q.NHẬT.SB

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + PP (T)

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX + bóc u, KTSD nếu KĐ cắt TC + bóc u

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX + cắt PP có u, KTSD nếu KĐ cắt TC + PP có 

u

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt PP có u , KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

TRƯƠNG THÁI THỤY UYÊN

DƯƠNG THỊ LIỄU

NGÔ NGỌC LINH

TRẦN THU NGUYỆT

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THÚY

TRẦN THỊ GIÀU

TRƯƠNG THỊ CHÍN

HỒ THỊ THU HỒNG

PHẠM THỊ MỸ

TRƯƠNG HỒNG DIỄM

VÕ THỊ THẮM

ĐOÀN THỊ LỆ SƯƠNG

LÊ THỊ CÚC

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LINH XUÂN

TRẦN THỊ ÁNH HỒNG

PHẠM THỊ TƯƠI

VÕ THỊ ĐẬM

TRẦN THỊ GIÁC

HÀ THỊ HỒNG THANH

NGUYỄN THỊ NGỌC

NGUYỄN THỊ NHƯ THỦY

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TUYẾT HỒNG

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

7600

8116

8143

8130

8110

5126

5122

8008

4886

7779

5128

5198

8086

101S

5117

8101

5119

106S

7383

5115

5121

8218

8018

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 10/12/2014 

Ngày: 11/12/2014 

Ngày: 12/12/2014 



17 1 71 3003 UBT (T) 10 cm

17 2 47 1011 CIN 3 (Đã khoét chóp)

17 3 48 4014 UXTC 13 tuần

17 4 45 2012 U xơ dưới niêm

17 5 34 2012 UXTC 12 tuần/VMC

18 6 53 5015 CIN 2 (Đã khoét chóp)

18 7 51 2012 UXTC 16 tuần

18 8 50 3003 UXTC 16 tuần

18 9 48 4014 UXTC 14 tuần

18 10 44 ĐT
UBT (T) + UXTC 10 tuần tái phát 

/VMC

11 41 1001 UXTC 14 tuần

D.MINH + TRÚC GIANG + HỒNG DƯƠNG

DỰ BỊ

YÊN + THANH HẰNG + NHƯ HOA.SB

YÊN + THANH HẰNG + NHƯ HOA.SB

KIỀU DUNG + Đ.NGỌC.NT + VY.YD

KIỀU DUNG + Đ.NGỌC.NT + VY.YD

KIỀU DUNG + Đ.NGỌC.NT + VY.YD

D.MINH + TRÚC GIANG + HỒNG DƯƠNG

THU THỦY + H.HOA.BM + TRÍ 2

THU THỦY + H.HOA.BM + TRÍ 2

THU THỦY + H.HOA.BM + TRÍ 2

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + PP (T)

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Ngày 9 tháng 12 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

PHÍ THỊ THANH

NGUYỄN THỊ KIM ANH

LÊ THỊ LAN

NGUYỄN THỊ TÁM

TRẦN THỊ HOÀI

ĐOÀN THỊ EM

NGUYỄN THỊ CẨM VÂN

LÊ THỊ HOÀNG OANH

NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

HOÀNG THỊ NGOAN

NGUYỄN THỊ THE

5201

7910

5196

5187

95

8233

8152

8156

5182

96

8235


